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Khoa: Cơ khí




Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: KT. Nhiệt Lạnh                                                                                                                                                   

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

1. Thông tin về học phần

Tên học phần:
Tua bin và nhà máy nhiệt điện
Mã học phần: 

Số tín chỉ:
03
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật cháy - Lò hơi và đồ án.
Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho ngành: Công nghệ kỹ thuật nhiệt Lạnh.

Bộ môn quản lý: Kỹ thuật nhiệt lạnh 
Phân bổ thời gian trong học phần: 

- Nghe giảng lý thuyết: 
35 tiết

- Làm bài tập trên lớp:
0 tiết

- Thảo luận:


10

- Thực hành, thực tập: không

- Tự nghiên cứu: 135 giờ
2. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo, hoạt động và cách vận hành tua bin; cơ sở lý thuyết, sơ đồ nhiệt nguyên lý và sơ đồ nhiệt chi tiết của trung tâm nhiệt điện, bố trí nhà máy điện, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, những yếu tố ảnh hưởng cũng như chế độ vận hành của chúng nhằm giúp cho người học biết vận hành, bảo dưỡng tua bin và nhà máy nhiệt điện.
3. Nội dung chi tiết học phần 
3.1. Danh mục các chủ đề của học phần

1. Tổng quan về tuabin nhiệt điện và trung tâm nhiệt điện.
2. Quá trình nhiệt và tổn thất năng lượng trong tầng tuabin hơi nước
3. Tuabin hơi nhiều tầng. 
4. Cấu trúc và các thiết bị phụ tuabin hơi nước.

5.  Điều chỉnh và vận hành tuabin hơi nước.
6. Thiết bị tuabin khí.

7. Những tuabin sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng trong trung tâm nhiệt điện.

8.  Hiệu quả kinh tế trong sản xuất điện năng và nhiệt năng.

9. Tổn thất hơi và nước. Gia nhiệt và khử khí nước cấp. 
10.  Sơ đồ nhiệt nguyên lý, sơ đồ nhiệt chi tiết của nhà máy nhiệt điện.

11.  Lựa chọn thiết bị và bố trí ngôi nhà chính của nhà máy nhiệt điện. 
12. Vận hành và bảo dưỡng nhà máy nhiệt điện
3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần 


Chủ đề 1: Tổng quan tuabin nhiệt điện và trung tâm nhiệt điện.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm, nguyên lý làm việc của tuabin.
2. Chu trình nhiệt và hiệu suất nhiệt tuyệt đối của tuabin. Các biện pháp nâng cao hiệu suất nhiệt của chu trình.
3. Các loại hiệu suất khác của tuabin.
4. Phân loại nhà máy điện.
5. Chu trình nhiệt của nhà máy nhiệt điện. Chu trình hỗn hợp khí – hơi.
6. Phụ tải điện và phụ tải nhiệt.
	2
3
2
2
2

3
3

	Thái độ

1. Tuabin nhiệt là một trong những thiết bị chính của NMNĐ. Nó đóng vai trò trực tiếp thực hiện việc chuyển hóa nhiệt năng của nhiên liệu sang cơ năng rồi điện năng.
2. NMNĐ hoạt động dựa trên hai nguyên tắc: hoạt động theo chu trình thiết bị động lực hơi nước hoặc theo chu trình hỗn hợp tuabin khí-hơi
	

	Kỹ năng

1. Nắm được nguyên lý làm việc của tuabin, phân tích và lựa chọn phương án nâng cao hiệu suất của chu trình nhiệt nhà máy điện.

2. Phân biệt các loại nhà máy điện. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất nhà máy và biện pháp nâng cao hiệu suất nhiệt thích hợp cho từng thiết bị nhiệt và trung tâm nhiệt điện.
	2
2


Chủ đề 2: Quá trình nhiệt và tổn thất năng lượng trong tầng turbine hơi nước
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Những giả thiết, thông số hơi chủ yếu của dòng trong rãnh. và phương trình cơ bản của dòng chuyển động.
2. Tầng tuabin. Độ phản lực của tầng

3. Sự biến đổi năng lượng trong tầng tuabin dọc trục

4. Đặc tính, kích thước hình học và các chế độ của dòng chảy.

5. Tổn thất năng lượng trong tầng tuabin và hiệu suất của tầng. 

6. Tổn thất năng lượng khi dòng hơi chuyển động bao quanh dãy cánh.
	2

2
2
2
2

2

	Thái độ

1. Quá trình biến đổi năng lượng trong turbine rất phức tạp, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, do đó để khảo sát cần có những giả thiết và các phương trình cơ bản của dòng chảy.
2. Khảo sát tổn thất năng lượng dòng hơi nhằm xác định hiệu suất tầng và tính toán cho tầng turbine.
	

	Kỹ năng

1. Vận dụng các phương trình cơ bản để tính toán nhiệt của tầng tuabin.
2. Phân tích các tổn thất năng lượng trong tầng tuabin và đưa ra các biện pháp hạn chế tổn thất, nâng cao hiệu suất của tầng, đồng thời nâng cao hiệu suất toàn tuabin.
3. Phân tích ảnh hưởng của các thông số hình học và khí động đến sự chuyển động của dòng hơi trong tuabin. Tìm giải pháp hạn chế tổn thất năng lượng khi dòng chuyển động bao quanh dãy cánh.
	2
2
2


Chủ đề 3: Tuabin hơi nhiều tầng.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Quá trình làm việc của tuabin hơi nhiều tầng. 
2. Hệ số hoàn nhiệt của tuabin hơi nhiều tầng

3. Tổn thất rò rỉ hơi trong tuabin hơi nhiều tầng. 

4. Tổn thất do hơi ẩm trong tuabin hơi nhiều tầng. 

5. Lực dọc trục và phương pháp cân bằng lực dọc trục trong tuabin nhiều tầng. 

6. Sự mài mòn cánh quạt turbine và phương pháp tách nước trong phần chảy của turbine
7. Các loại turbine hơi nước
	2
2
2
2

  2
2

2

	Thái độ
1. Trong các NMNĐ hoặc TTNĐ, để kéo máy phát điện công suất lớn cần có turbine nhiều tầng.

2. Có nhiều yếu tố làm ảnh hưởng đến hiệu suất của turbine hơi nhiều tầng. Hạn chế những tổn thất năng lượng nhằm đảm bảo turbine làm việc an toàn, lâu dài với hiệu suất cao.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích quá trình làm việc, ưu nhược điểm của turbine hơi nhiều tầng. Từ đó đưa ra biện pháp nhằm tăng hiệu suất của turbine, đảm bảo cho turbine làm việc an toàn và hiệu quả cao.
2. Vận dụng kiến thức nhằm đưa ra phương án lựa chọn turbine phù hợp cho tính toán thiết kế các NMNĐ hay TTNĐ.
	2
2


Chủ đề 4: Cấu trúc và các thiết bị phụ turbine hơi nước
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Cấu trúc turbine hơi nước.
2. Bộ chèn turbine
3. Các thiết bị phụ của tuabin hơi nước: Bình ngưng, Êjectơ, Bộ điều tốc, hệ thống dầu của turbine.
	2
2
2

	Thái độ

Hiểu rõ cấu tạo turbine và các thiết bị phụ trong tổ turbine – máy phát nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành, bão dưỡng, sữa chữa các thiết bị trong NMNĐ, TTNĐ. 
	

	Kỹ năng

Phân biệt cấu tạo, nguyên lý làm việc và nguyên tắc vận hành của tuabin và các thiết bị phụ trong hệ thống turbine.
	2


Chủ đề 5: Điều chỉnh và vận hành tuabin hơi nước
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm về điều chỉnh turbine hơi nước
2. Các phương pháp điều chỉnh lưu lượng hơi vào turbine
3. Các sơ đồ điều chỉnh turbine hơi nước
4. Hệ thống bảo vệ turbine hơi nước

5. Vận hành turbine hơi nước
	2

2

2
2

2

	Thái độ

1. Để đảm bảo cho tần số dòng điện luôn ổn định, cần phải điều chỉnh turbine thông qua việc điều chỉnh van phân phối hơi vào turbine. 
2. Khi có sự cố xảy ra, hệ thống bảo vệ turbine sẽ làm việc kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho turbine, hạn chế thiệt hại cho nhà máy. 
	

	Kỹ năng

1. Hiểu và nắm vững các phương pháp phân phối hơi vào turbine, các nguyên tắc điều khiển turbine các yếu tố ảnh hưởng và đảm bảo được sự vận hành an toàn của hệ thống.

2. Phân tích các phương pháp điều chỉnh tuabin, lựa chọn phương pháp điều chỉnh phù hợp.
	2

2


Chủ đề 6: Thiết bị tuabin khí.
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm chung về tuabin khí. 

2. Các chu trình nhiệt của tuabin khí. 

3. Tính nhiệt và độ kinh tế của tuabin khí.
4. Các phần tử chính của thiết bị tuabin khí. 
	2
2
2
2

	Thái độ

1. TBK được sử dụng rộng rãi trong vận tải, ngành năng lượng, ngành vận chuyển dầu và khí đốt, ngành công nghiệp hóa học là luyện kim, trong các lĩnh vực mới như năng lượng hạt nhân, kỹ thuật tên lửa, thiên văn, vũ trụ.
2. Nắm vững các kiến thức cơ bản về TBK  giúp người kĩ sư Nhiệt vận hành thiết bị an toàn và hiệu quả.
	

	Kỹ năng

1. Phân tích đánh giá tính hiệu quả của các chu trình nhiệt, lựa chọn chu trình nhiệt thích hợp và cho hiệu suất kinh tế cao. 

2. Nắm được các cấu tạo, nguyên lý, nguyên tắc làm việc của các phần tử trong thiết bị tuabin khí.
	2

2


Chủ đề 7: Những tuabin sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng trong trung tâm nhiệt điện
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tuabin đối áp. 

2. Tuabin có một cửa trích hơi điều chỉnh. 
3. Tuabin có hai cửa trích hơi điều chỉnh.
4. Tuabin sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng.
	2
2
2
2

	Thái độ

Turbine sản xuất phối hợp điện năng và nhiệt năng được sử dụng trong các trung tâm nhiệt điện nhằm cung cấp điện năng và nhiệt năng.
	

	Kỹ năng

Phân tích và lựa chọn thiết bị turbine nước phù hợp đáp ứng yêu cầu của NMNĐ, TTNĐ.
	2


Chủ đề 8: Hiệu quả kinh tế trong sản xuất điện năng và nhiệt năng.

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Hiệu quả kinh tế và các chỉ tiêu kinh tế của nhà máy điện ngưng hơi.

2. Hiệu quả và các chỉ tiêu kinh tế của trung tâm nhiệt điện.
3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của trung tâm nhiệt điện.
	2

2

2

	Thái độ
Hiệu quả kinh tế là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá  NMNĐ. Tìm biện pháp nâng cao hiệu quả nhà máy nhằm đáp ứng yêu cầu tồn tại và phát triển nhà máy.

	

	Kỹ năng

1. Phân tích các chỉ tiêu kinh tế và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của nhà máy nhiệt điện và trung tâm nhiệt điện. 

2. Phân tích lựa chọn biện pháp tối ưu nâng cao hiệu quả kinh tế của nhà máy nhiệt điện.
3. Có khả năng tính toán thiết kế NMNĐ, TTNĐ.
	2

2

2


Chủ đề 9: Tổn thất hơi và nước. Gia nhiệt và khử khí nước cấp. 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Cấu tạo của thiết bị gia nhiệt hồi nhiệt nước cấp. Các sơ đồ gia nhiệt hồi nhiệt nước cấp.
2. Tổn thất hơi và nước. Các phương pháp bù tổn thất hơi và nước trong trung tâm nhiệt điện.
3. Khử khí trong nhà máy điện.
	2

2
2

	Thái độ

1. Gia nhiệt nước cấp, thu hồi nước ngưng nhằm nâng cao hiệu suất nhiệt của NMNĐ. 
2. Bù tổn thất môi chất và khử khí nước cấp nhằm đảm bảo cấp nước ổn định, đảm bảo sản xuất hơi sạch và độ vận hành an toàn cho TTNĐ. 
	

	Kỹ năng

1. Phân tích và chọn thiết bị gia nhiệt hồi nhiệt cho nhà máy nhiệt điện.
1. Phân tích và lựa chọn phương án bù tổn thất hơi và nước ở trung tâm nhiệt điện.

2. Tính chọn thiết bị khử khí phù hợp cho NMNĐ, TTNĐ
	2

2
2


Chủ đề 10: Sơ đồ nhiệt nguyên lý, sơ đồ nhiệt chi tiết nhà máy nhiệt điện
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thiết lập sơ đồ nhiệt nguyên lý.
2. Phương pháp tính toán sơ đồ nhiệt nguyên lý của trung tâm nhiệt điện.

3. Sơ đồ nhiệt chi tiết của nhà máy nhiệt điện. 
	2
2
2

	Thái độ

1. Sơ đồ nhiệt nguyên lý thể hiện qui trình công nghệ, biến đổi và sử dụng năng lượng của môi chất trong NMNĐ. 

2. Thành lập sơ đồ nhiệt nguyên lý là khâu quan trọng khi thiết kế NMNĐ, trên cơ sở phần tích yêu cầu phụ tải, độ an toàn và tính kinh tế của nhà máy.
3. Sơ đồ nhiệt chi tiết  thể hiện toàn bộ hệ thống nhiệt của nhà máy, giúp cho ta bao quát toàn bộ vấn đề nhiệt, mức độ hoàn thiện của công trình đã thiết kế.
	

	Kỹ năng

1. Xây dựng các sơ đồ nhiệt nguyên lý và sơ đồ nhiệt chi tiết cho toàn nhà máy nhiệt điện.

2. Tính toán nhiệt cho các thiết bị nhiệt và cho sơ đồ nhiệt nguyên lý của nhà máy.
3. Tính toán thiết kế nhà máy nhiệt điện, trung tâm nhiệt điện.
	2
2
2


Chủ đề 11: Lựa chọn thiết bị và bố trí ngôi nhà chính của nhà máy nhiệt điện 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức
1. Những yêu cầu khi bố trí ngôi nhà chính 

2. Lựa chọn công suất nhà máy nhiệt điện.

3.  Các phương án bố trí các thiết bị trong nhà máy nhiệt điện.
	2

2

2

	Thái độ

Lựa chọn thiết bị và nghiên cứu bố trí ngôi nhà chính hợp lý nhằm đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo vận hành thuận lợi và các quy phạm thiết kế, an toàn lao động trong NMNĐ, TTNĐ
	

	Kỹ năng

1. Tính chọn công suất các thiết bị chính và phụ trợ của nhà máy.
2. Phân tích và lựa chọn phương án bố trí tối ưu cho ngôi nhà chính phù hợp với từng đặt điểm bố trí NMNĐ, TTNĐ .
	2
2


Chủ đề 12: Vận hành và bảo dưỡng nhà máy nhiệt điện. 
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Khái niệm chung về vận hành.

2. Các công việc chuẩn bị trước khi khởi động các thiết bị trong nhà máy.
3. Khởi động, giám sát quá trình làm việc và ngừng tổ máy chính trong nhà máy.
4. Vận hành các thiết bị phụ trợ trong nhà máy.
5. Bảo dưỡng nhà máy nhiệt điện.
	2

2

2

2

2

	Thái độ

Vận hành và bảo dưỡng là những vấn đề rất quan trọng trong việc duy trì sự làm việc an toàn, ổn định, lâu dài nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất cho nhà máy. Hạn chế thấp nhất những sự cố, hỏng hóc và ngăn ngừa tai nạn là nhiệm vụ của người kĩ sư vận hành.
	

	Kỹ năng

1. Nắm bắt các nhiệm vụ và yêu cầu cơ bản, các quy trình, công tác tổ chức trong vận hành nhà máy nhiệt điện.

2.  Nắm bắt các quy định chung, công việc bảo dưỡng các thiết bị trong NMNĐ.
3. Phát hiện kịp thời những hiện tượng không bình thường và các biện pháp khắc phục sự cố trong vận hành thiết bị.
	2
2
2


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy và học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chủ đề 1
	2
	0
	0
	0
	6
	8

	Chủ đề 2
	4
	0
	0
	0
	12
	16

	Chủ đề 3
	4
	0
	0
	0
	12
	16

	Chủ đề 4
	2
	0
	0
	0
	6
	8

	Chủ đề 5
	2
	0
	0
	0
	6
	8

	Chủ đề 6
	4
	0
	0
	0
	12
	16

	Chủ đề 7
	2
	0
	5
	0
	21
	28

	Chủ đề 8
	3
	0
	0
	0
	9
	12

	Chủ đề 9
	3
	0
	0
	0
	9
	12

	Chủ đề 10
	3
	0
	0
	0
	9
	12

	Chủ đề 11
	3
	0
	0
	0
	9
	12

	Chủ đề 12
	3
	0
	5
	0
	24
	32


5. Tài liệu 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Phạm Lương Tuệ, Đinh Nguyên Bính, Nguyễn Doãn Phúc
	Tuabin hơi nước
	1992
	ĐH Bách khoa Hà Nội
	Thư viện

	2
	Trần Bài, Đỗ Khắc Bách
	Tuabin hơi nước
	1960
	ĐH Bách Khoa Hà Nội
	GV

	3
	Hoàng Bá Chư, Đỗ Ngọc Dũng
	Tính toán nhiệt tuabin hơi nước
	1978
	ĐH Bách Khoa Hà Nội
	GV

	4
	Nguyễn Công Hân, Nguyễn Quốc Trung, Đỗ Anh Tuấn
	Giáo trình Nhà Máy nhiệt điện
	2002
	KHKT
	Thư viện

	5
	Phan Quang Xưng
	Tuốc bin nhiệt điện
	2002
	GTVT
	GV

	6
	Phan Quang Xưng, Hoàng Ngọc Đồng
	Kỹ thuật nhiệt điện
	2002
	KHKT
	Thư viện

	7
	Phạm Văn Tân
	GT Thiết kế NMNĐ
	2002
	ĐH Bách Khoa Hà Nội
	GV

	9
	Trần Thị Bảo Tiên
	BG Turbine và NMNĐ
	2013
	
	Thư viện


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo, bài tập…
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết, vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết, vấn đáp, thực hành
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Viết, vấn đáp, tiểu luận….
	50



TRƯỞNG KHOA          



 TRƯỞNG BỘ MÔN                           

      

Nguyễn Văn Nhận 




    Trần Đại Tiến

